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Số DVHT 1 1 2 2 1 1 3

1 Vũ Thị Lan Anh 12-08-1988 6.3 8.3 9.0 7.5 5.8 9.0 8.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.7 Khá

2 Nguyễn Thị Chinh 02-03-1988 5.0 7.0 7.3 7.8 6.5 8.0 8.5 7.5 6.5 7.0 6.8 7.1 Khá

3 Nguyễn Thị Thanh Dung 12-08-1990 6.3 6.3 6.8 6.5 6.3 8.0 7.5 6.9 7.0 5.5 6.3 6.6 TB-Khá

4 Vũ Thị Hồng Duyên 05-09-1988 6.3 6.5 8.8 8.0 8.8 8.3 8.5 8.1 8.0 7.5 7.8 7.9 Khá

5 Lâm Thị Hà 29-01-1989 5.5 6.8 9.0 8.8 7.0 8.0 8.0 7.9 8.5 7.5 8.0 8.0 Giỏi

6 ðào Văn Hanh 02-06-1984 6.5 6.3 7.0 6.5 5.5 5.0 7.5 6.6 7.0 5.0 6.0 6.3 TB-Khá

7 Mạc Thị Thu Hằng 16-05-1988 5.0 6.5 7.5 8.0 6.0 7.5 8.5 7.4 6.5 7.0 6.8 7.1 Khá

8 Trần Thị Hinh 05-10-1986 5.0 6.0 8.3 7.8 5.3 8.0 7.5 7.2 6.0 7.0 6.5 6.8 TB-Khá

9 ðặng Thị Thanh Hoa 17-11-1988 5.3 6.8 8.0 9.3 6.3 6.3 7.5 7.4 6.0 8.0 7.0 7.2 TB-Khá

10 Nguyễn Thị Huệ 15-09-1988 5.3 6.5 8.3 6.3 7.0 7.8 7.5 7.1 6.5 6.0 6.3 6.7 TB-Khá

11 Quách Thị Hường 23-11-1988 6.0 7.0 8.0 8.0 5.8 7.3 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Khá

12 Lê Thị Lan 12-10-1988 5.3 7.0 7.3 5.8 6.8 7.3 8.0 7.0 6.5 5.0 5.8 6.4 TB-Khá

13 Nguyễn Thị Lệ 11-02-1989 6.0 7.5 8.3 5.5 7.5 6.8 8.5 7.4 6.5 7.0 6.8 7.1 TB-Khá

14 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 14-09-1989 5.3 6.5 7.5 7.8 5.0 7.3 3.0 5.8 7.0 6.5 6.8 6.3 TB-Khá

15 Hà Văn Mạnh 13-08-1990 5.3 6.3 7.3 7.5 5.3 5.5 7.5 6.8 7.0 5.5 6.3 6.5 TB-Khá

16 Nguyễn Thị Miền 11-12-1987 6.0 7.0 7.3 5.5 6.0 9.0 7.7 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 Khá

17 ðỗ Thị Mừng 23-03-1990 6.5 7.5 6.5 7.0 6.8 8.0 9.0 7.5 5.0 6.5 5.8 6.6 TB-Khá

18 Vũ Thị Ngọc 11-05-1988 5.5 6.3 8.3 8.3 6.0 7.3 8.0 7.5 5.5 7.0 6.3 6.9 TB-Khá

19 Nguyễn Sỹ Nguyên 23-10-1990 5.3 7.3 7.0 8.5 5.3 7.3 9.0 7.6 7.0 5.0 6.0 6.8 TB-Khá

20 Phạm Thị Nhâm 08-07-1988 5.5 7.0 7.5 8.0 5.3 7.3 9.0 7.6 6.5 6.0 6.3 6.9 TB-Khá

21 Nguyễn Thị Nhung 01-12-1988 6.3 5.3 9.0 5.8 5.0 7.5 7.4 6.9 6.5 7.0 6.8 6.8 TB-Khá

22 Phạm Thị Hồng Nhung 13-08-1990 5.8 7.3 8.3 5.5 5.3 7.3 8.5 7.2 8.0 7.0 7.5 7.3 Khá

23 Vũ Thị Quyên Quyên 09-09-1989 6.3 7.5 8.0 5.5 5.0 7.3 8.5 7.1 6.0 7.0 6.5 6.8 TB-Khá

24 Nguyễn Thị Quỳnh 07-03-1988 6.3 7.0 6.3 7.0 7.0 8.3 7.9 7.2 6.0 7.0 6.5 6.8 TB-Khá

25 Bạch Văn Thành 23-05-1985 6.0 6.0 7.8 5.8 5.0 7.3 6.7 6.5 5.0 7.0 6.0 6.3 TB-Khá
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26 Nguyễn Thị Phương Thảo 12-09-1987 5.3 6.3 9.0 9.5 5.5 7.3 8.0 7.8 5.5 7.5 6.5 7.1 Khá

27 ðặng Thị Thương 16-11-1990 5.8 7.3 8.0 8.5 6.3 7.8 8.5 7.8 6.0 6.5 6.3 7.0 TB-Khá

28 Nghiêm Thị Tiến 25-10-1988 6.5 7.3 8.3 8.0 6.0 8.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.0 7.3 Khá

29 Nguyễn Thị Hồng Xâm 17-05-1989 6.0 7.0 8.3 8.8 5.8 8.0 8.0 7.7 6.0 8.0 7.0 7.4 Khá

30 Trần Thị Hải Yến 19-06-1987 5.3 5.0 8.3 8.0 7.0 6.5 8.0 7.3 5.0 8.0 6.5 6.9 TB-Khá

Hải Dương, ngày           tháng 8 năm 2012

TRƯỞNG PHÒNG ðÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG


